
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP JI2TĐ – ISP02 
Class Assignment Report - Grade JI2TĐ 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 29/06/2026 đến ngày/To 03/07/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Tường Vi 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/06/2026 

1 SHCN   

2 English 
Lesson 1 và 2:Parts of a Character+ 
Clothes, Colors, and Costumes 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English 
Lesson 1 và 2:Parts of a Character+ 
Clothes, Colors, and Costumes 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  Nghệ thuật sáng tạo 

MỘT BUỔI GẶP GỠ (TIẾT 1) 
- Hiểu khái niệm bối cảnh 2D cơ bản và 
cấu trúc truyện tranh 4 ô. 
 

 

5 Nghệ thuật sáng tạo 
MỘT BUỔI GẶP GỠ (TIẾT 2) 
- Hiểu khái niệm bối cảnh 2D cơ bản và 
cấu trúc truyện tranh 4 ô. 

 

6 Wellbeing 

The Incredibles: Studio của những 
siêu năng lực - Nhận diện thế mạnh 
(Trí thông minh đa diện) và lòng tự 
trọng. 

Hãy viết và trang trí 1 lá thư 
về "Em sẽ cứu thế giới bằng 
cách..."(Dựa vào những 
điểm mạnh của em)  
Vd: Điểm mạnh: thích chơi 
thể thao -> Tớ cứu thế giới 
bằng cách... tham bộ chạy 
bộ gây quỹ để giúp người 
nghèo 
 

7 CLB tự chọn 1 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

8 CLB tự chọn 1 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

Thứ Ba 
Tuesday 

30/06/2026 

1 Reading Circle Yêu thương gia đình  

2 English (Expat) 
Lesson 1 và 2:Parts of a Character+ 
Clothes, Colors, and Costumes 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 



  

 

 

3 English (Expat) 
Lesson 1 và 2:Parts of a Character+ 
Clothes, Colors, and Costumes 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

5 GDTC 

- Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp theo) 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

6 English Lesson 3: My Character Can… 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 2 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

8 CLB tự chọn 2 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

Thứ Tư 
Wednesday 
01/07/2026 

1 Reading Circle Yêu thương gia đình  

2 Viết sáng tạo Story Writing 
notebooks, crayons and 
pens 

3 Viết sáng tạo Story Writing 
notebooks, crayons and 
pens 

4  English Lesson 3: My Character Can… 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English Lesson 4:My Movie Scene 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 



  

 

 

6 English Lesson 4:My Movie Scene 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 1 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

8 CLB tự chọn 1 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

Thứ Năm 
Thursday 

02/07/2026 

1 Reading Circle Yêu thương gia đình  

2 Giải quyết vấn đề 
Túi ý tưởng kỳ diệu - Kỹ năng 
Brainstorming giải pháp. 

"Tìm 1 đồ vật định bỏ đi ở 
nhà (Ví dụ: lõi giấy vệ sinh, 
chai nhựa cũ, ...) 
Biến hóa hoặc dùng đồ vật 
đó để ""giải quyết"" một vấn 
đề của em (Ví dụ: Dùng lõi 
giấy/ chai nhựa làm hộp 
bút,....). 
Buổi học sau, hãy mang 
""phát minh"" độc lạ đó đến 
lớp để chia sẻ với Thầy/Cô 
và các bạn." 

3 Giải quyết vấn đề 
Túi ý tưởng kỳ diệu - Kỹ năng 
Brainstorming giải pháp. 

"Tìm 1 đồ vật định bỏ đi ở 
nhà (Ví dụ: lõi giấy vệ sinh, 
chai nhựa cũ, ...) 
Biến hóa hoặc dùng đồ vật 
đó để ""giải quyết"" một vấn 
đề của em (Ví dụ: Dùng lõi 
giấy/ chai nhựa làm hộp 
bút,....). 
Buổi học sau, hãy mang 
""phát minh"" độc lạ đó đến 
lớp để chia sẻ với Thầy/Cô 
và các bạn." 

4  GDTC   

5 GDTC   

6 Wellbeing 

The Incredibles: Studio của những 
siêu năng lực - Nhận diện thế mạnh 
(Trí thông minh đa diện) và lòng tự 
trọng. 

Hãy viết và trang trí 1 lá thư 
về "Em sẽ cứu thế giới bằng 
cách..."(Dựa vào những 
điểm mạnh của em)  
Vd: Điểm mạnh: thích chơi 
thể thao -> Tớ cứu thế giới 
bằng cách... tham bộ chạy 
bộ gây quỹ để giúp người 
nghè 
 



  

 

 

 

7 CLB tự chọn 2 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

8 CLB tự chọn 2 HS học theo danh sách CLB đăng kí  

Thứ Sáu 
Friday 

03/07/2026 

1 

HỌC SINH THAM GIA TRẢI NGHIỆM 

2 

3 

4  

5 

6 

7 

8 


